TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

         Năm học 2016 -  2017                                 Môn: NGỮ VĂN 8 

                       ĐỀ 1                                                   Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                      Ngày kiểm tra: 14/12/2016

                                                                               --------------------

Phần I (5 điểm):

Câu 1 (2 điểm):

      Ghi lại cảnh chị Dậu vùng lên chống lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng, trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, Ngô Tất Tố có viết:

“Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.” 

a. Em hãy chỉ ra từ tượng hình, từ tượng thanh được sử dụng trong đoạn trích trên.

b. Phân tích tác dụng của các từ tượng hình, tượng thanh trong việc biểu đạt nội dung ở đoạn trích trên.

Câu 2 (3 điểm):

a. Em hãy chép chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”  (Phan Châu Trinh) theo sách giáo khoa Ngữ văn 8 học kì I và trình bày hoàn cảnh ra đời của bài thơ đó.

b. Có ý kiến cho rằng hai câu thực của bài thơ em vừa chép có tính đa nghĩa. Em có đồng ý không? Vì sao?

c. Qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, em cảm nhận được những nét đẹp nào của người chí sĩ cách mạng những năm đầu thế kỉ XX. (Trình bày ngắn gọn)
Phần II (5 điểm): 

    Em hãy viết bài văn thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam.

  --------Chúc các em làm bài tốt!--------
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    Phần I:

	Câu  
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	a. HS chỉ ra được từ tượng hình, tượng thanh: lẻo khoẻo, chỏng quèo, nham nhảm

b. Giá trị biểu cảm của từ tượng thanh, tượng hình:

- Làm đoạn văn sinh động, gợi hình gợi cảm

- Giúp người đọc hình dung được bộ dạng thảm hại, hết sức hài hước của tên cai lệ; đồng thời làm nổi bật sức mạnh tiềm tàng, tư thế ngang tàng ở chị Dậu.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm



	Câu 2

3 điểm
	a.

- Học sinh chép chính xác bài thơ theo SGK Ngữ văn 8, tập I, NXB Giáo dục

+ Sai lỗi về từ, trừ 0,25 đ/1 lỗi

+ Sai lỗi về  chính tả, trừ 0,25 đ/ 2lỗi

(Chú ý: Tổng số điểm trừ không quá số điểm của câu)

- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1908, Phan Châu Trinh bị khép vào tội xúi giục nhân dân nổi loạn chống thuế ở Trung Kì  nên bị bắt đày ra Côn Đảo. Bài thơ được làm trong lúc ông đang bị bắt lao động khổ sai.

b. - Em có đồng ý.

    - Vì:

+ Nghĩa đen: Hai câu thực nói lên những ngày tháng lao động khổ sai của người tù cách mạng ở Côn Đảo.

+ Nghĩa bóng: Hai câu thơ thể hiện ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Tiếng búa vang lên như muốn đánh tan những bất công, vô lí ở trên đời và thể hiện được sức mạnh cũng như ý chí kiên cường, không chùn bước trước những khó khăn, gian khổ.

c. HS cảm nhận được vẻ đẹp của những chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX:

- Họ mang chí lớn cứu nước, cứu dân.

- Họ có phong thái ung dung, hiên ngang, khí phách ngang tàng, lẫm liệt

- Sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hi sinh, bền gan vững chí đấu tranh đến cùng vì lí tưởng cứu nước cao đẹp của mình
	1 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Phần II:

	Yêu cầu  
	Nội dung
	Điểm

	Hình thức:

Nội dung:

Cho điểm:
	- Viết đúng kiểu bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng

- Bố cục 3 phần, trình bày rõ ràng mạch lạc

Học sinh cần thuyết minh được:

+ Giới thiệu chung về chiếc nón lá

+ Giới thiệu về nguồn gốc

+ Đặc điểm cấu tạo

+ Phân loại 

+ Vai trò, ý nghĩa

+ Cách sử dụng, bảo quản

+ Nhấn mạnh giá trị của chiếc nón lá

- Đáp ứng đủ yêu cầu trên, hành văn lưu loát, cung cấp thông tin khách quan về đối tượng. Có thể đôi chỗ diễn đạt còn vụng về hoặc sai sót nhỏ về chữ viết nhưng không ảnh hưởng đến nội dung

  - Bài làm cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu trên nhất là về nội dung, có một vài sai sót nhỏ nhưng ảnh hưởng không đáng kể; diễn đạt lưu loát rõ ràng hoặc đạt 2/3 yêu cầu về nội dung nhưng văn viết có cảm xúc, ít sai lỗi chính tả hoặc dùng từ

 - Đạt khoảng 1/2  yêu cầu, nội dung có thể sơ sài nhưng phải đủ ý chính, diễn đạt có sai sót nhưng không mắc quá nhiều lỗi thông thường

- Bài cơ bản đạt yêu cầu, nội dung quá sơ sài diễn đạt quá kém đến không thể hiện được nội dung  hoặc chỉ thực hiện được 1/3 số ý hoặc lạc đối tượng, mắc nhiều lỗi diễn đạt về từ và câu.

 - Bài không làm được gì hoặc lạc đề hoàn toàn.
	5 điểm

4 điểm

2,5 điểm

1,5 điểm

0 điểm
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A.  MỤC TIÊU 

-  Kiểm tra kiến thức của học sinh về phần Văn, tiếng Việt và Tập làm văn đã được học trong kì I (Từ tuần 1 đến hết tuàn 16)

- Kiểm tra kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học một cách tổng hợp theo nội dung cách thức kiểm tra mới

- Giáo dục học sinh lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và con người

B.  MA TRẬN
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tiếng Việt
	
	1

0,5
	
	1

 1,5
	
	
	
	
	2

       2           

	Văn
	
	1

1.5
	
	1

  1
	
	
	
	1  

   0,5
	3

                     3

	Tập làm văn
	
	
	
	
	
	1

     5
	
	
	1

               5          

	Tổng
	2

 2
	2

  2,5
	1

  5
	1

                  0.5
	6

        10


	BGH DUYỆT

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tuyết
	NHÓM TRƯỞNG

Hoàng Thị Hòa
	GV RA ĐỀ

Dương Thị Luận
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